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BÁO CÁO 

Kết quả khái quát tình hình trang trại và giải pháp phát triển kinh tế 
trang trại theo hướng sản xuất lớn và ứng dụng KHCN
I. Tình hình phát triển trang trại trên địa bàn tỉnh hiện nay

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27/4/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh; các huyện: Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành và Thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết phát triển kinh tế trang trại. Huyện Quế Võ đã phê duyệt đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển kinh tế trang trại; huyện Lương Tài đã ban hành Nghị quyết và Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2018-2020, nhằm khắc phục tình trạng bỏ rộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa hiệu quả canh tác thấp sang trồng cây hoa, rau, màu,cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ đó đã tạo điều kiện cho kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh phát triển.
Nhiều chủ trang trại đã chú trọng áp dụng tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất như kĩ thuật nuôi cá thâm canh; kĩ thuật chăn nuôi lợn, gà công nghiệp; lựa chọn bố trí cây trồng, vật nuôi hợp lý đạt hiệu quả kinh tế cao. Một số chủ trang trại có vốn lớn mua sắm trang thiết bị, xây dựng chuồng trại, nhà lưới, nhà kính,ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, từng bước thực hiện cơ giới hóa quá trình sản xuất nên năng suất và chất lượng sản phẩm vượt trội so với trước.

Sự phát triển của kinh tế trang trại đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, sử dụng đất đai và các nguồn lực khác có hiệu quả hơn; tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân và bước đầu hình thành các quan hệ hợp tác mới trong sản xuất.

Theo báo cáo sơ bộ của Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) cấp huyện, số lượng trang trại (đạt tiêu chí theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT)đến cuối năm 2019toàn tỉnh có 223 trang trại, giảm 25 trang trại so với số liệu điều tra tháng 9/2017 của ngành nông nghiệp. Trong đó: Số lượng trang trại trồng trọt và trang trại tổng hợp tăng, trang trại chăn nuôi giảm do dịch tả lợn châu Phi và một số chuyển sang loại hình trang trại tổng hợp. Cụ thể ở biểu sau:
ĐVT: Trang trại

	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố
	Loại hình trang trại (cơ sở)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Thủy sản
	Tổng hợp

	1
	Lương Tài
	22
	4
	14
	4
	 

	2
	Gia Bình
	64
	16
	25
	2
	21

	3
	Thuận Thành
	25
	9
	11
	4
	1

	4
	Quế Võ
	31
	17
	6
	6
	2

	5
	Yên Phong
	32
	1
	30
	 
	1

	6
	Tiên Du
	27
	3
	17
	6
	1

	7
	Từ Sơn
	16
	2
	5
	 
	9

	8
	Bắc Ninh
	6
	1
	3
	2
	 

	
	Cộng
	223
	53
	111
	24
	35


II. Một số khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế trang trại
1. Về vốn 

Đặc thù của kinh tế trang trại là cần vốn lớn để đầu tư với chu kỳ sản xuất kéo dài nên việc thu hồi vốn chậm. Hầu hết các chủ trang trại muốn mở rộng đầu tư phát triển sản xuất đều cần vay vốn, nhưng việc tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn như thiếu điều kiện đảm bảo tiền vay. Chủ trang trại muốn tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi lớn đòi hỏi phải có giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong khi việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trang trại còn khó khăn, vướng mắc. Chính vì vậy, các trang trại còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vay vốnphục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày09/6/2015, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/09/2018của Chính phủ.
Nghị quyết số 106/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc “Quy định hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC trên địa bàn tỉnh” chưa tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc trong hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế trang trại.
2. Về đất đai
Đất trang trại được hình thành từ nhiều nguồn gốc sử dụng đất; nhiều hộ nông dân tự chuyển mục đích sử dụng đất mà không thực hiện các thủ tục xin phép hoặc đăng ký theo quy định; việc sử dụng đất làm kinh tế trang trại nhiều hộ chưa có phương án sản xuất-kinh doanh hoặc đã có nhưng hiện trạng không phù hợp với phương án đã được xét duyệt; trong quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã chưa thể hiện các loại đất sử dụng cho kinh tế trang trại, nên việc rà soát sự phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và hiện trạng đang sử dụng của các trang trại để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc giải quyết đất cho kinh tế trang trại như: Giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trang trại còn vướng mắc. Nhiều trang trại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chủ trang trại chưa yên tâm đầu tư sản xuất lớn, lâu dài và cũng không vay được vốn phát triển sản xuất.

3.Về tiêu thụ sản phẩm
Liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị chưa nhiều. Đa số các trang trại chưa đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, mã số, mã vạch... Số lượng, chất lượng sản phẩm hàng hóa của trang trại chưa cao, chủ yếu dưới dạng thô, tiêu thụ khó khăn, nhiều chủ trang trại chưa nắm bắt được nhu cầu của thị trường nên sản xuất còn thụ động, hiệu quả thấp. 

4. Đối với trang trại chăn nuôi
 Mặc dù công tác phòng chống dịch bệnh được các cấp thực sự quan tâm, tuy nhiên do ảnh hưởng của khí hậu và sự chủ quan của chủ trang trại sản xuất dẫn đến dịch bệnh vẫn diễn ra như dịch tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại lớn cho người sản xuất. Công tác vệ sinh, môi trường còn chưa được đảm bảo gây ô nhiễm nguồn nước cũng như sinh hoạt của người dân gần nơi sản xuất. Đặc biệt giá thịt lợn cuối năm 2018 xuống thấp trong khi đó giá con giống đầu tư cao, tiêu thụ sản phẩm không ổn định; năm 2019 do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lơn châu Phi, mặc dù số trang trại bị mắc bệnh không nhiều (8 trang trại) nhưng do không được tái đàn nên nhiều trang trại đã bỏ trống chuồng nuôi.

III. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế trang trại theo hướng sản xuất lớn và ứng dụng KHCN trong thời gian tới

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế trang trại, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27/4/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh. 
- Các ngành, các cấp cần xác định kinh tế trang trại là một trong những hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến trong nông nghiệp, góp phần đánh thức tiềm năng đất đai nhiều địa phương, xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn vàứng dụng công nghệ cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

2. Về đất đai 

- UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ điều kiện thực tế lập kế hoạch vùng ưu tiên phát triển trang trại theo giai đoạn 03 năm để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có cơ sở lựa chọn địa điểm phát triển kinh tế trang trại tập trung.
- Từ nay đến hết năm 2020, xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc, tồn tại trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ trang trại, hộ VAC theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27/4/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX:
Đối với những khu vực đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại mà quy hoạch sử dụng đất chưa thể hiện thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc đề án phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC được phê duyệt, UBND cấp huyện xem xét, quyết định cho thuê đất trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trang trại, hộ VAC.

Đối với trang trại, hộ VAC có nguồn gốc là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích mà nằm trong vùng quy hoạch phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC, thì UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định cho các hộ gia đình, cá nhân thuê đất theo quy định trước khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ trang trại và hộ VAC.

Đối với trang trại, hộ VAC có nguồn gốc là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích mà không nằm trong vùng quy hoạch phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC, thì UBND cấp xã cho các hộ gia đình, cá nhân thuê đất với thời hạn không quá 5 năm.

- Tiếp tục khuyến khích các hộ nông dân dồn ô đổi thửa, chuyển nhượng hoặc cho thuê ruộng đất theo quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất, đầu tư phát triển trang trại.
3. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống thủy lợi, giao thông, hệ thống cung cấp điện, nước để phát triển kinh tế trang trại
UBND cấp xã tiến hành rà soát tại các vùng sản xuất hàng hóa nông sản tập trung, với số lượng lớn. Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, hệ thống điện, cấp - thoát nước, xử lý chất thải, cải tạo đồng ruộng...) cho các hợp tác xã VAC và các chủ trang trại thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương và Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
4.Vốn đầu tư

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 về việc Quy định hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC trên địa bàn. Tuy nhiên, Nghị quyết số 106/2018/NQ-HĐND còn nhiều bất cập nên chưa triển khai thực hiện được, đề nghị HĐND tỉnh cho phép sửa đổi để phù hợp với thực tế và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.
5. Giải pháp về phát triển thị trường, dịch vụ hỗ trợ
Thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường 1 sản phẩm” của Chính phủ, các trang trại, hợp tác xã VAC trong các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung sẽ xây dựng đề án (phương án) phát triển thương hiệu tập thể của các sản phẩm nông sản đại diện của vùng. Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, phát triển sản phẩm có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh thông qua Chương trình “mỗi xã, phường 1 sản phẩm” của tỉnh.

Tăng cường thông tin thị trường để định hướng cho các trang trại sản xuất ra những sản phẩm thị trường cần, đồng thời quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các trang trại. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản, liên kết với trang trại, hợp tác xã VAC để xây dựng các chuỗi sản phẩm có giá trị gia tăng cao, quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc nông sản, thực phẩm trên thị trường.

Khuyến khích các chủ trang trại, HTX nông nghiệp, doanh nghiệp tăng cường liên kết, xúc tiến thương mại giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực, đặc biệt là thành phố Hà Nội trong việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

6. Đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế trang trại

Để phát triển kinh tế trang trại theo hướng chất lượng cao, cần đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh và chuyên môn kỹ thuật cho các chủ trang trại và lao động trong trang trại. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân, Hội Nông nghiệp và PTNT tiến hành rà soát, đánh giá nhu cầu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng chủ trang trại, trên cơ sở đó hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các chủ trang trại. Hình thức đào tạo phải thiết thực, đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực quản lý trang trại và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp theo từng loại hình và định hướng kinh doanh của trang trại. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn ngân sách địa phương và đóng góp của các chủ trang trại.

7. Giải pháp về khoa học công nghệ

Cần chú trọng đầu tư cho công tác khuyến nông, đẩy mạnh việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ cho chủ trang trại. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khuyến nông, khuyến ngư đến tận các cơ sở hộ VAC, giúp chủ trang trại thông hiểu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 

Tăng cường liên kết với các viện, trung tâm nghiên cứu và các doanh nghiệp tiên tiến để đưa giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao, phù hợp với các điều kiện thổ nhưỡng, đất đai, khí hậu của từng trang trại.

8. Giải pháp về cơ chế chính sách

Hiện nay, trung ương và tỉnh đã có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, trong đó có đối tượng là chủ trang trại(chi tiết theo phụ lục đính kèm). Tuy nhiên, để phát triển trang trại theo hướng sản xuất lớn và ứng dụng khoa học công nghệ, cần có các cơ chế chính sách bổ sung đủ mạnh để khuyến khích các chủ trang trại. Ngoài ra, Nghị quyết 106/2018/NQ-HĐND gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đến nay chưa thực hiện được. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh cho phép bổ sung, thay thế chính sách hỗ trợ trang trại tại Nghị quyết 106/2018/NQ-HĐND gồm các nội dung sau(chi tiết theo Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo):
8.1. Chính sách tín dụng

8.1.1. Chính sách hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh:

1. Mức cho vay

Mức cho vay cụ thể căn cứ vào nguồn vốn, nhu cầu vay vốn của khách hàng, giá trị tài sản đảm bảo, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng để thỏa thuận với khách hàng; Mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư của dự án hoặc phương án và không quá 75% tổng giá trị tài sản bảo đảm đối với món vay phải có tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định. Mức cho vay từng đối tượng cụ thể như sau: 

Đối với chủ trang trại, mức cho vay tối đa là 05 tỷ đồng/dự án, phương án.
Đối với cá nhân, hộ VAC (đủ điều kiện theo tiêu chí xác định kinh tế trang trại) nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại mà có dự án hoặc phương án phát triển kinh tế trang trại, mức cho vay tối đa là 04 tỷ đồng/dự án, phương án. 

Đối với cá nhân, hộ VAC có diện tích đất sản xuất tập trung từ 5.000m2 trở lên, mức cho vay tối đa là 01 tỷ đồng/dự án, phương án.

2. Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay 3%/năm. 

Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

3. Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận với khách hàng vay vốn căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn.

4. Phương án quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC do UBND tỉnh quyết định.

8.1.2.Hỗ trợ chênh lệch lãi suất

1. Mức hỗ trợ: Bằng chênh lệch lãi suất cho vay thương mại của các ngân hàng thương mại so với lãi suất 3%/năm. 

2. Thời gian hỗ trợ: Tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại là 05 năm.

3. Phương thức hỗ trợ:

Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được tính cho từng dự án và được thực hiện theo hồ sơ thanh toán thực tế giữa chủ trang trại, hộ VAC với ngân hàng thương mại trên cơ sở hợp đồng đã ký.

Không thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay (gốc và lãi) quá hạn tính từ thời điểm quá hạn (trường hợp khách quan do thiên tai, dịch bệnh thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định).
4. Điều kiện hỗ trợ: Để được xem xét hỗ trợ lãi suất, chủ trang trại, hộ VAC phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Các khoản vay đúng đối tượng, đúng mục tiêu và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ gốc, lãi theo đúng thỏa thuận với ngân hàng thương mại.

Hợp đồng tín dụng được hỗ trợ là các hợp đồng chưa được hỗ trợ lãi suất từ các chính sách khác.

Có dự án đầu tư đáp ứng tiến độ thực hiện theo quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

5. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: Tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án.

8.2. Hỗ trợ tập trung đất đai

1. Các hình thức hỗ trợ
Thuê quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp

Hình thức kết hợp

2. Mức hỗ trợ

Hỗ trợ 01 lần cho trang trại thực hiện tập trung đất nông nghiệp theo hình thức góp vốn, thuê bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tập trung được hỗ trợ là 50 triệu đồng/ha.

 Hỗ trợ 01 lần cho hộ gia đình, cá nhân cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho trang trại hoặc thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng đất để thực hiện tập trung đất đai với mức 50 triệu đồng/ha.

3. Điều kiện hỗ trợ
Quy mô đảm bảo theo quy định về tiêu chí kinh tế trang trại.
Thời gian thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất tối thiểu là 5 năm.

8.3. Hỗ trợ ngoài hàng rào

1. Mức hỗ trợ: 70% chi phí và không quá 05 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước ngoài hàng rào dự án phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC.

2. Điều kiện hỗ trợ: 

Dự án thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC do Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hàng năm.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ.

Bên ngoài hàng rào dự án chưa có đường giao thông đạt chuẩn cấp V miền núi, hệ thống điện, cấp thoát nước để phục vụ dự án.

Dự án đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

8.4. Hỗ trợ chăn nuôi tập trung

1. Mức hỗ trợ: 50% chi phí nhưng tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị phục vụ sản xuất.

2. Điều kiện hỗ trợ

Dự án thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC do Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hàng năm.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ.

Có quy mô chăn nuôi thường xuyên từ 30 đơn vị vật nuôi trở lên. (Đơn vị vật nuôi là đơn vị quy đổi của gia súc, gia cầm theo khối lượng sống, không phụ thuộc vào giống, tuổi và giới tính. Mỗi đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống).
Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi. Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi.
Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi.
Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại (khoảng cách từ khu vực chăn nuôi trang trại đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu đân cư tối thiểu là 200 m; trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 300 m. Khoảng cách giữa 2 trang trại chăn nuôi của 2 chủ thể khác nhau tối thiểu là 500 m).
9. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra rà soát tình hình quản lý sử dụng đất làm kinh tế trang trại, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; đảm bảo các chủ trang trại thực hiện đầy đủ công tác bảo vệ môi trường, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có khối lượng lớn và giá trị kinh tế cao,nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
Trên đây là báo cáo khái quát tình hình trang trại và giải pháp phát triển kinh tế trang trại theo hướng sản xuất lớn và ứng dụng KHCN, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo trình UBND tỉnh xem xét và xin ý kiến chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ông Nguyễn Hữu Thành – PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Các đại biểu dự họp;
- Lãnh đạo Sở NN & PTNT;
- Chi cục PTNT;
- Lưu VT, KHKT
	GIÁM ĐỐC

Đặng Trần Trung


PHỤ BIỂU: MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRONG ĐÓ CÓ ĐỐI TƯỢNG TRANG TRẠI
	STT
	Tên chính sách
	Nội dung hỗ trợ
	Ghi chú

	I
	Trung ương
	
	

	1
	Nghị định 98/2018/NĐ-CP
	Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm cho dự án liên kết
	

	2
	Nghị định 55/2015/NĐ-CPvề chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; 

Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 55/2015/NĐ-CP
	Khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết; khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Bảo hiểm nông nghiệp trong cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
	Lãi suất cho vay do khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận. Nguồn vốn từ tổ chức tín dụng là chính. Do vậy rất khó thực hiện. 

	II
	Tỉnh Bắc Ninh
	
	

	3
	Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND về Ban hành Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh


	Hỗ trợ:

- Sản xuất giống lúa nguyên chủng và cây trồng khác
- Sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao tập trung
-Giống các vùng sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng cao tập trung

-Phòng bệnh cho đàn vật nuôi trên cạn và thủy sản

- Kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất để xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản

- Kinh phí mua giống cá bố mẹ để bổ sung, thay thế đàn cá bố mẹ

- Sản xuất an toàn thực phẩm

- Tập trung tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa

- Xây dựng các vùng,  khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và chương trình OCOP

- Xây dựng nhà màng, nhà lưới, nhà kính 

- Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm và bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp
- Tiêu thụ nông sản
- Mua thiết bị lạnh và giá để hàng chuyên dùng để bán nông sản

- Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm

- Kinh phí dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

- Công tác tổ chức hội chợ, triển lãm và hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm về nông nghiệp trong nước và quốc tế

- Tập huấn và ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật
	Thiếu chính sách hỗ trợ trang trại chăn nuôi tập trung

	4
	Nghị quyết 106/2018/NQ-HĐND về “Quy định hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC trên địa bàn tỉnh”
	Chính sách hỗ trợ tín dụng phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC.
	Chưa có định mức và hướng dẫn cụ thể nên chưa thực hiện được.
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